
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai phân bổ chỉ tiết kế hoạch đầu tư công nguồn
ngân sách trung ương điều chỉnh năm 2026 (lần 1)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 37/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2025 của

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyễn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2025 củа

Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư

công;

Căn cứ Quyết định số 2638/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2025 của Thi

tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2660/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2025 của Thủ

tướng Chính phủ về việc giao chi tiết dự toán ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2691/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Thủ

tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm

2026 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương;

Căn cứ Quyết định số 3630/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Bộ

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân bố chi tiết kế hoạch đầu tư công
nguồn ngân sách trung ương năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 498/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2026 của Bộ

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công
nguồn ngân sách trung ương điều chinh năm 2026 (lần 1);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai phân bổ chỉ tiết kế hoạch đầu tư công nguồn

ngân sách trung ương điều chỉnh năm 2026 (lần 1).

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
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Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ

trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Bộ Tài chính;

Kiểm toán nhà nước;

- Đại học Đà Năng;

- Cổng Thông tin điện tử của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, KHTC.

Q. BỘ TRƯỞNG

и.
Hoàng Minh Sơn



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC

Mẫu số 01.b/PB Mẫu số 01.b/PB

CÔNG KHAI PHÂN BỎ CHI TIÉT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG ĐIỀU CHỈNH NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 502 /QĐ-BGDĐT ngày  06 tháng 3 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1 2 3

A DỰ ÁN DO BỘ, CƠ QUAN TRUNG
ƯƠNG QUẢN LÝ

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài, trong đó:

- Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế ghi
thu ghi chi

Đơn vị: Triệu đồng

Quyết định đầu tư dự án (*)

Địa

Dịa

điểm mở

điểm
Mã số

tài Chủ đầu
STT Nội dung dự án

xây khoản tu

đầu tư
dụng của dự

án

Ma

ngành
kinh tế

(loại,

khoản)

Thời

gian

khởi

công và

hoàn

thành

Kế hoạch

Tổng mức vốn đầu tư
đầu tư công

Số, ngày,

tháng, năm
Tổng số

Trong đó:

phần vốn
ngân sách
nhà nước

trung hạn

giai đoạn

2021-2025

Ước lũy kế giải
ngân từ khởi công

đến hết kế hoạch

| năm2025 (không
bao gồm số đã nộp

hoàn trả ngân
sách nhà nước nếu

Kế hoạch đầu tư công năm 2026
Kế hoạch đầu tư công năm 2026

sau điều chỉnh

Điều
Trong đó

chỉnh

Tổng số

có)

Thu hồi

vốn đã

úng

Trà nợ tăng

Điều

chinh

giam

Trong đó
Ghi chú

Tổng số
đọng xây
dựng cơ

trước bản

Thu hồi

vốn đã

ứng

trước

Trà nợ

đọng xây

dụng cơ

bản

6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

3.609.113 3.327.667 2.530.641 546.693 1.329.418 66.471 1.395.888

1.259.113 1.212.667 415.641 219.040 645.310 32.266 677.575

2.350.000 2.115.000 2.115.000 327.653 684.108 34.205 718.313

2.350.000 2.115.000 2.115.000 327.653 684.108 34.205 718.313

- Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài

chính trong nước

Vốn ngân sách nhà nước 3.609.113 3.327.667 2.530.641 546.693 1.329.418 66.471 1.395.888

Vốn trong nước 1.259.113 1.212.667 415.641 219.040 645.310 32.266 677.575

Vốn nước ngoài, trong đó: 2.350.000 2.115.000 2.115.000 327.653 684.108 34.205 718.313

- Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế ghi
thu ghi chi

2.350.000 2.115.000 2.115.000 327.653 684.108 34.205 718.313

- Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài

chính trong nước

Vốn ngân sách nhà nước đầu tư theo

ngành, lĩnh vực
3.609.113 3.327.667 2.530.641 546.693 1.262.947 66.471 1.329.418

Vốn trong nước 1.259.113 1.212.667 415.641 219.040 613.044 32.266 645.310

Vốn nước ngoài, trong đó: 2.350.000 2.115.000 2.115.000 327.653 649.903 34.205 684.108

- Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế  ghi
thu ghi chi

2.350.000 2.115.000 2.115.000 327.653 649.903 34.205 684.108

- Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài

chính trong nước

1.1 Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp 3.609.113 3.327.667 2.530.641 546.693 1.262.947 66.471 1.329.418

Vốn trong mước 1.259.113 1.212.667 415.641 219.040 613.044 32.266 645.310

Vốn nước ngoài, trong đó: 2.350.000 2.115.000 2.115.000 327.653 649.903 34.205 684.108

- Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế ghi

thu ghi chi

r
2.350.000 2.115.000 2.115.000 327.653 649.903 34.205 684.108



Quyết định đầu tư dự án (*)
Địa Thời

Mã
Địa

điểm
STT Nội dung

xây

điểm m

tài

khoản

Kế hoạch
gian

Chủ đầu
Mã số

dự án

| ngành

kinh tê
khởi Tổng mức vốn đầu tư

tu
đầu tư (loại,

dụng của dụ

| công và

hoàn

khoản)
thành

Số, ngày,

tháng, năm Tổng số

Trong đó:

phần vốn
ngân sách

nhà nước

đầu tư công

trung hạn

giai đoạn
2021-2025

Ước lũy kế giải

ngân từ khởi công

đến hết kế hoạch
năm2025 (không

bao gồm số đã nộp

noan tra ngahoàn trả ngân
sách nhà nước nếu

Kế hoạch đầu tư công năm 2026
Kế hoạch đầu tư công năm 2026

sau điều chỉnh

Trong đó

Tổng số

có)

Thu hồi

vốn đã
úng

trước

Trả nợ

đọng xây
dựng cơ

bản

Điều

chinh

tăng

Điều

chỉnh

giam

Trong đó
Ghi chú

Tổng số
Thu hồi

vốn đã

ứng
trước

Trả nợ

đọng xây
dựng cơ

bản

(1)

- Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chể tài

chính trong nước

Tiểu dự án 1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và

các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng
tại Hòa Quý - Điện Ngọc, vay vốn WB thuộc

dự ân Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công

trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa

Quý - Điện Ngọc

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài, trong đó:

- Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế ghi
thu ghi chi

- Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài

chính trong nước

(2)

2

(1)

Dự án Bồi thường, GPMB và xây dựng hạ

tầng kỹ thuật khu vực 31,05ha phường Hòa

Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà
Nẵng của ĐHĐN

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài, trong đó:

- Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế ghi

thu ghi chi

- Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chể tài

chính trong nước

Tiết kiệm chi 5% theo Nghị quyết số
245/2025/QH15 ngày 13/11/2025 của Quốc
hội

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài, trong đó:

- Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế ghi
thu ghi chi

- Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài

chính trong nước

Tiểu dự án 1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và

các công trinh h cấp cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng

tại Hòa Quý - Điện Ngọc, vay vốn WB thuộc

dự ăn Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công

trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hỏa

Quý - Điện Ngọc

Vốn trong nước

TP Đà
KBNN

Khu vực
2021-

ĐHĐN 7872797 081
Năng 2027

XIII

424/QD-

BGDĐT

ngày

19/02/2025

2.814.460 2.533.014 2.465.000 481.052 710.947 36.471 747.418 không thực

hiện cắt giảm

5% theo

hướng dẫn

464.460 418.014 350.000 153.399 61.044 của Bộ Tài
2.266 63.310

chính tai

2.350.000 2.115.000 2.115.000 327.653 649.903 34.205 684.108 Công văn số

1948/BTC-

2.350.000 2.115.000 2.115.000 327.653 649.903 34.205 684.108 KTN ngày
13/02/2026

TP Đà

Nẵng

KBNN

Khu vực

XIII

ĐHĐN 8123474 081
2024-

2028

330/QD-

BGDĐT ngày

05/02/2025

794.653 794.653 65.641 65.641 552.000 30.000 582.000 không thực

794.653 794.653 65.641 65.641 552.000 30.000 582.000

hiện cắt giảm
5% theo

hướng dẫn

của Bộ Tài

chính tại

Công văn số

1948/BTC-

KTN ngày

13/02/2026

32.266 32.266

34.205 34.205

34.205 34.205

TP Đà

Năng

KBNN

|Khu vực ĐHĐN 7872797 081
2021-

2027

424/QĐ-

BGDĐT

ngày

19/02/2025

36.471

2.266

36.471 không thực

hiện cắt giảm

2.266

1. ĐH Da Nang

5% theo

hướng dẫn

của Bộ Tài

chính tại



Quyết định đầu tư dự án (*)
Địa

Mā
Địa điểm mở

Mã số
điểm

|ngành
tài Chủ đầu

STT Nội dung dự án |kinh tế
xây khoản tu

đầu tư (loại,
dung của dự

khoản)
án

Thời

gian
khởi

công và

hoàn

thành

Kế hoạch

Tổng mức vốn đầu tư

Số, ngày,
tháng, năm

Tổng số

Trong đó:

phần vốn
ngân sách
nhà nước

đầu tư công
trung hạn

giai đoạn
2021-2025

Ước lũy kế giải

ngân từ khởi công

| đến hết kế hoạch

| năm2025 (không
bao gồm số đã nộp

| hoàn trả ngân
sách nhà nước nếu

có)

Kế hoạch đầu tư công năm 2026
Kế hoạch đầu tư công năm 2026

sau điều chỉnh

Trong đó
Điều

chinh

Điều
Trong đó

chỉnh Ghi chú

Tổng số
Thu hồi

vốn đã

úng
trước

Trả nợ

đọng xây

dựng cơ

băn

tăng giam
Tổng số

Thu hồi

vốn đãđã

ứng

trước

Trả nợ

đọng xây
dựng cơ

bản

(2)

Vốn nước ngoài, trong đó:

- Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế ghi

thu ghi chi

- Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài

chính trong nước

Dự án Bồi thường, GPMB và xây dựng hạ

tẩng kỹ thuật khu vực 31,05ha phường Hòa

Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà

34.205 34.205

34.205 34.205

Công văn số

1948/BTC-

KTN ngày

13/02/2026

KBNN 330/QĐ-
TP Đà

Năng
Khu vực

XIII

ĐHĐN 8123474 081
2024-

2028
BGDĐT ngày

05/02/2025
Nẵng của ĐHĐN

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài, trong đó:

- Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế ghi
thu ghi chi

- Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài

chính trong nước

Ghi chú: (*) Ghi theo Quyết định đầu tư điều chỉnh cuối cùng

30.000 30.000

không thực

hiện cắt giảm
5% theo

hướng dẫn

của Bộ Tài

chính tại

Công văn số

1948/BTС-

KTN ngày

13/02/2026

3 1. ĐH Da Nang


